
Phụ lục I
Phí cho vay lại vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi

(ban hành kèm Nghị định số        /NĐ-CP ngày    tháng     năm 2018)

	Cơ quan cho vay lại

Đối tượng cho vay lại
	Phí cho vay lại trong trường hợp Bộ Tài chính cho vay lại trực tiếp
	Bộ Tài chính ủy quyền cho cơ quan cho vay lại

	
	
	Phí cho vay lại của Bộ Tài chính
	Cơ quan được ủy quyền cho vay lại không chịu rủi ro tín dụng
	Cơ quan được ủy quyền cho vay lại chịu rủi ro tín dụng

	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	0.25%/dư nợ vay
	
	
	

	Đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp
	
	0,1%/dư nợ vay
	0,15%/dư nợ vay
	

	
	
	0,1%/dư nợ vay
	
	0,15%/dư nợ vay


Phụ Lục II A
Kế hoạch vay, trả nợ vay lại của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Năm…..

Đơn vị tính: VNĐ
	Chỉ tiêu
	Nguồn vay nước ngoài
	Dư nợ đầu năm
	Kế hoạch giải ngân năm kế hoạch
	Nghĩa vụ trả nợ trong năm kế hoạch 
	Dư nợ cuối năm kế hoạch

	
	
	
	
	Gốc
	Lãi  và phí
	Tổng cộng
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6 
	7
	8

	Mức dư nợ vay tối đa của NSĐP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bộ chi ngân sách địa phương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Vay lại vốn ODA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Vay lại vốn vay ưu đãi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ Lục II B

Kế hoạch vay, trả nợ vay lại của đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp

Năm…..

Đơn vị tính: VNĐ
	Chỉ tiêu
	Nhà tài trợ
	Cơ quan cho vay lại
	Dư nợ đầu năm
	Kế hoạch giải ngân năm kế hoạch
	Nghĩa vụ trả nợ trong năm kế hoạch 
	Dư nợ cuối năm kế hoạch

	
	
	
	
	
	Gốc
	Lãi  và phí
	Tổng cộng
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Vay lại vốn ODA
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án…
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án…
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án…
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Vay lại vốn vay ưu đãi
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án…
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án…
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục III

Hợp đồng cho vay lại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

(ban hành kèm Nghị định số            /NĐ-CP ngày     tháng  năm 2018)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  –  Tự do –  Hạnh phúc

~~~~~~~~~~~~~~
HỢP ĐỒNG CHO VAY LẠI
GIỮA

BỘ TÀI CHÍNH

VÀ 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ ...

CHO DỰ ÁN 

(tên Dự án...)

(số hiệu khoản vay ... của Nhà tài trợ ...)
Hà Nội, Ngày      tháng       năm     

HỢP ĐỒNG CHO VAY LẠI GIỮA BỘ TÀI CHÍNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ............ VỀ VIỆC SỬ DỤNG KHOẢN VAY SỐ ............ CỦA ........................ TÀI TRỢ CHO DỰ ÁN .............
Hợp đồng cho vay lại này ký ngày      tháng     năm      (sau đây gọi là "Hợp đồng cho vay lại") giữa Bộ Tài chính, được đại diện bởi Ông/Bà... chức danh và Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ... (sau đây gọi là “UBND tỉnh/thành phố...”) được đại diện bởi Ông/Bà ..., chức danh Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố...

Căn cứ:

1. Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 ngày 23/11/2017;

2. Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015;

3. Nghị định số      /2018/NĐ-CP ngày ../../2018 của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ;

4. Hiệp định vay số hiệu... ký kết ngày ... tháng ... năm ... (sau đây gọi là "Hiệp định vay") giữa Chính phủ/Nhà nước CHXHCN Việt Nam (sau đây gọi là Việt Nam) và (tên Nhà tài trợ), theo đó (Nhà tài trợ) đồng ý cho Việt Nam vay một khoản vay trị giá ... (sau đây gọi là "Khoản vay") để tài trợ cho dự án (tên Dự án) (sau đây gọi là "Dự án"); 

5.  Quyết định số .../QĐ-TTg ngày ... của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và cơ chế tài chính cho dự án (tên Dự án) vay vốn (tên Nhà tài trợ);

6. Quyết định số .../QĐ-UBND ngày ...của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố về việc phê duyệt Dự án (tên Dự án);

7.Các tài liệu khác có liên quan.

Bộ Tài chính và UBND tỉnh/thành phố... thống nhất ký Thoả thuận cho vay lại này theo các điều kiện và điều khoản quy định sau đây:

ĐIỀU I

Các định nghĩa
Mục 1.

Các thuật ngữ được sử dụng trong Hợp đồng cho vay lại này đều có nghĩa tương ứng như đã được quy định tại Hiệp định vay.

ĐIỀU II
Các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng cho vay lại

Mục 2.01: Điều khoản và điều kiện cho vay lại 

Bộ Tài chính cho UBND tỉnh/thành phố...... vay lại một phần/toàn bộ vốn vay  nước ngoài theo Hiệp định vay số .....đã ký giữa ......với .........ngày (sau đây gọi là Hiệp định vay) để thực hiện chương trình/dự án theo các điều kiện sau:     

a. Đồng tiền cho vay lại và đồng tiền nhận nợ là: ....

b. Trị giá cho vay lại:  .....

c. Thời hạn cho vay lại:  .....

d. Lãi suất cho vay lại: ....

e. Các loại phí phải trả cho nước ngoài: (bao gồm phí cam kết, lãi phạt chậm trả, phí trả nợ trước hạn và các chi phí khác phát sinh tính trên toàn bộ số vốn vay ODA, vay ưu đãi được tiếp nhận).  
g. Lãi phạt chậm trả: Trường hợp không trả nợ đúng hạn bất kỳ khoản nợ nào bao gồm gốc, lãi, phí và các chi phí liên quan khác, UBND tỉnh/thành phố.....  phải trả lãi phạt chậm trả theo mức bằng lãi suất phạt chậm trả theo quy định tại Thỏa thuận vay nước ngoài. Trường hợp trong Thỏa thuận vay nước ngoài không quy định thì mức lãi phạt chậm trả được xác định là 150% lãi suất cho vay lại quy định tại Thỏa thuận vay nước ngoài, áp dụng cho số ngày quá hạn.

h. Lãi và lãi chậm trả được tính trên cơ sở số ngày thực tế áp dụng với một năm là 360 ngày, một tháng có 30 ngày (hoặc trên số ngày thực tế tùy theo quy định của Hiệp định vay nước ngoài).

i. Ngày trả nợ: áp dụng theo ngày trả nợ quy định tại Hiệp định vay.

k. Trường hợp Việt Nam được nhà tài trợ yêu cầu áp dụng điều khoản trả nợ nhanh, các điều khoản và điều kiện nêu tại Điểm (c) và (d) của Mục này sẽ được điều chỉnh tương ứng.

l. UBND tỉnh/thành phố...... có thể thực hiện trả nợ trước khoản vay lại nếu Hiệp định vay nước ngoài cho phép. Việc trả nợ trước hạn chỉ thực hiện khi có ý kiến đồng thuận của nhà tài trợ và Bộ Tài chính. UBND tỉnh/thành phố...... chịu trách nhiệm trả các khoản phí liên quan tới việc trả nợ trước hạn.
m. UBND tỉnh/thành phố...... phải thanh toán trực tiếp cho các ngân hàng phục vụ trong nước đối với các loại phí do các ngân hàng phục vụ này thu.  
n. Việc trả nợ các khoản vay lại từ nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi phải được UBND tỉnh/thành phố...... bảo đảm trước khi trả các khoản nợ khác của UBND cấp tỉnh.
o. Trường hợp, UBND tỉnh/thành phố ... chỉ trả được một phần các nghĩa vụ đến hạn, thứ tự để ưu tiên trừ nợ như sau: lãi phạt chậm trả, lãi quá hạn, lãi đến hạn, gốc quá hạn, và gốc đến hạn. 

p. UBND cấp tỉnh trả nợ bằng ngoại tệ nếu có nguồn thu từ dự án bằng ngoại tệ hoặc giao dịch với các ngân hàng thương mại trong nước để mua ngoại tệ. Trường hợp UBND tỉnh/thành phố ... trả nợ bằng VNĐ, tỷ giá quy đổi là tỷ giá bán ra đồng ngoại tệ cho vay lại tại thời điểm trả nợ của ngân hàng phục vụ hoặc của Sở Giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong trường hợp không có tỷ giá tương ứng của ngân hàng phục vụ để thu hồi nợ.

q. Tài khoản trả nợ: 
UBND tỉnh/thành phố...... chủ động tính và thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản trả nợ gốc, lãi, phí (nếu có) của Khoản vay lại trả cho Bộ Tài chính theo số tài khoản sau:

- Tên tài khoản: Cục QLN TCDN_BTC_QUỸ TLTN NƯỚC NGOÀI (THU HỒI CHO VAY LẠI BẰNG USD)

Số hiệu tài khoản: 3761.0.9068446.91002 (Trong trường hợp trả nợ bằng USD); hoặc

- Tên tài khoản: Cục QLN TCDN_BTC_QUỸ TLTN NƯỚC NGOÀI (THU HỒI CHO VAY LẠI BẰNG VNĐ).

Số hiệu tài khoản: 3761.0.9068445.91002 (Trong trường hợp trả nợ bằng VNĐ).

- Tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước.

hoặc tài khoản khác theo thông báo bằng văn bản của Bộ Tài chính. 

Mục 2.03: Thời điểm nhận nợ:

UBND tỉnh/thành phố ... nhận nợ khoản vay lại tại cùng thời điểm Chính phủ nhận nợ với bên cho vay nước ngoài.

Đối với trường hợp Hiệp định vay quy định việc gốc hóa lãi, thời điểm nhận nợ là thời điểm gốc hóa lãi do bên cho vay nước ngoài thông báo. 
Mục 2.04: Đối chiếu nợ 

Định kỳ hàng quý, Bộ Tài chính ký với UBND cấp tỉnh Giấy nhận nợ theo Mẫu ..... 

Vào năm tài khóa kết thúc dự án, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/Sở Tài chính cấp tỉnh đối chiếu số liệu vay nợ của toàn dự án với Bộ Tài chính và thống nhất số dư nợ gốc của toàn dự án, lịch trả nợ gốc, điều chỉnh số liệu hạch toán cho vay lại với Bộ Tài chính.

ĐIỀU III

Trách nhiệm của các bên

Mục 3.01. Trách nhiệm của UBND tỉnh/thành phố...... :

a. UBND tỉnh/thành phố...... phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để bảo đảm thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng cho vay lại này.

b. UBND tỉnh/thành phố...... có trách nhiệm bố trí vốn từ nguồn ngân sách địa phương và/hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để trả đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ (gốc, lãi, phí) của  khoản vay lại. Trường hợp vốn cho vay lại không được hoàn trả đúng hạn, UBND tỉnh/thành phố...... phải trả lãi chậm trả theo quy định tại Điều II của Thỏa thuận này.

c. Nghĩa vụ trả nợ các khoản vay lại đã ký kết phải được tính toán đầy đủ khi lập dự toán ngân sách hàng năm và kế hoạch tài chính trung hạn của ngân sách địa phương.
d. UBND tỉnh/thành phố...... giao Sở Tài chính tỉnh/thành phố:

đ. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị được giao trách nhiệm thường trực dự án theo dõi, đánh giá quá trình quản lý vốn vay lại thuộc Dự án, xây dựng cơ sở dữ liệu về tình hình vay nợ của tỉnh, đảm bảo việc vay lại phù hợp với hạn mức vay, theo dõi và lập kế hoạch hoàn trả nợ vay lại khi đến hạn. 

e. Hàng quý, Sở Tài chính tỉnh/thành phố ............. có trách nhiệm báo cáo gửi Bộ Tài chính đánh giá việc sử dụng vốn vay lại và kế hoạch trả nợ vốn vay lại trong quý sắp tới. 
g. Hàng năm, không muộn hơn 60 ngày khi kết thúc năm tài khóa trước, Sở Tài chính tỉnh/thành phố ............. gửi Bộ Tài chính báo cáo tình hình sử dụng, trả nợ các khoản vay lại từ nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi, gồm số dư nợ đầu kỳ, số rút vốn, số trả nợ trong kỳ, số dư nợ cuối kỳ, số nợ quá hạn (nếu có) theo nguyên tệ vay và quy sang đồng Việt Nam.
Mục 3.02: Trách nhiệm của Chủ Dự án. 

Hàng quý và chậm nhất 15 ngày trước khi đến kỳ trả nợ như quy định tại Mục 2.01, đơn vị được UBND tỉnh/thành phố...... giao làm Chủ dự án tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính và UBND tỉnh/thành phố...... về tình hình thực hiện và số tiền giải ngân của dự án, để Sở Tài chính tỉnh/thành phố .......... tính toán lãi, phí và gốc phải trả và bố trí từ ngân sách tỉnh trả nợ cho Ngân sách trung ương. 

Mục 3.03: Trách nhiệm của Bộ Tài chính
a. Bộ Tài chính đảm bảo thực hiện các trách nhiệm của mình theo các quy định hiện hành về quản lý, giải ngân, hạch toán ngân sách nhà nước, và thu hồi  nguồn vốn vay lại thuộc Hợp đồng cho vay lại này.

b. Bộ Tài chính có trách nhiệm theo dõi và hạch toán việc nộp ngân sách các khoản thu hồi vốn cho vay lại của UBND tỉnh/thành phố...... theo quy định tại Quyết định số .../20../QĐ-TTg ngày ../../20.. của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế lập, sử dụng và quản lý Quỹ Tích lũy trả nợ và các văn bản hướng dẫn thực hiện, sửa đổi, bổ sung Quyết định này (nếu có).

ĐIỀU IV

Bồi thường, Hoàn trả
Mục 4.01 

Trường hợp UBND tỉnh/thành phố...... không thực hiện được các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng cho vay lại này, Bộ Tài chính có quyền, tùy theo sự lựa chọn của mình, quyết định yêu cầu UBND tỉnh/thành phố...... bồi thường theo quy định của pháp luật, bao gồm cả việc dừng giải ngân vốn vay nước ngoài của Dự án và dừng xem xét các khoản vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài khác. 

Mục 4.02
Không một quy định nào trong Hợp đồng cho vay lại này được làm phương hại hay ảnh hưởng đến các quyền và quyền được bồi thường của Bộ Tài chính có được theo luật pháp.

Mục 4.03
Nếu các quyền rút vốn của Việt Nam theo Hiệp định vay bị đình chỉ hay chấm dứt, bất kể vì lý do gì, thì việc giải ngân vốn cho vay lại cho UBND tỉnh/thành phố...... theo Hợp đồng cho vay lại này cũng sẽ lập tức bị đình chỉ hay chấm dứt trong cùng thời điểm. Đối với các khoản vốn vay nước ngoài cho vay lại đã giải ngân trước đó, UBND tỉnh/ thành phố .........vẫn phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo Hợp đồng cho vay lại này.

ĐIỀU V

Điều khoản thi hành

Mục 5.01 

Thoả thuận cho vay lại này có hiệu lực vào ngày ký (hoặc ngày có hiệu lực của Hiệp định vay, nếu áp dụng). 

Mục 5.02 

Hợp đồng cho vay lại này sẽ ràng buộc cả những tổ chức kế nhiệm UBND tỉnh/thành phố... dưới bất kỳ hình thức nào.

Mục 5.03 

Trong quá trình thực hiện căn cứ tình hình thực tế và nếu thấy cần thiết, hai bên sẽ cùng xem xét bổ sung, sửa đổi Hợp đồng cho vay lại này. Mọi sửa đổi hoặc bổ sung của Hợp đồng cho vay lại này sẽ phải được thực hiện bằng văn bản và được cả hai Bên cùng ký và là một bộ phận không tách rời của Thoả thuận cho vay lại này.

Mục 5.04
Hợp đồng cho vay lại được làm 06 bản. Bộ Tài chính và UBND tỉnh/thành phố...... mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. Sở Tài chính cấp tỉnh/thành phố......  và Kho bạc Nhà nước tỉnh/thành phố...... mỗi bên giữ 01 bản.  

Mục 5.05
Trường hợp UBND tỉnh/ thành phố ..........có nợ vay quá hạn, Bộ Tài chính không xem xét phê duyệt các khoản vay lại từ nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ cho các dự án khác và áp dụng các biện pháp khác theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước để thu hồi các khoản quá hạn cho Quỹ Tích lũy trả nợ. Trường hợp UBND tỉnh/thành phố........ tiếp tục gặp khó khăn không trả được nợ, UBND tỉnh/thành phố .... có văn bản gửi Bộ Tài chính hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có biện pháp xử lý từng trường hợp cụ thể theo thẩm quyền. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng cho vay lại phát sinh khó khăn vướng mắc, Bộ Tài chính và UBND tỉnh/thành phố....  báo cáo Thủ tướng Chính phủ có biện pháp xử lý.

Mục 5.06

Hợp đồng cho vay lại chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

- UBND tỉnh/thành phố ........ trả hết nợ gốc, nợ lãi, nợ gốc quá hạn, nợ lãi chậm trả và phí, tiền bồi thường thiệt hại (nếu có) phát sinh từ Thỏa thuận cho vay lại này.

-  Thỏa thuận bằng văn bản giữa Bộ Tài chính và UBND tỉnh/thành phố ..

Mục 5.07

Bộ Tài chính và UBND tỉnh/thành phố ........ chịu trách nhiệm thực hiện đúng các thỏa thuận trên đây. Trong quá trình thực hiện, căn cứ tình hình thực tế và nếu thấy cần thiết, hai bên sẽ cùng xem xét bổ sung, sửa đổi Thỏa thuận này.
Mục 5.08
Mọi thông báo, hoặc yêu cầu liên quan đến Hợp đồng cho vay lại này phải được thực hiện bằng văn bản và gửi cho các bên theo địa chỉ sau: 

Bộ Tài chính:
 








Số 28 đường Trần Hưng Đạo






Hà Nội, Việt Nam 








Fax:  (84.4) 22208020

Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố...





        Địa chỉ:



                           Fax:  ...

Hợp đồng cho vay lại này được ký kết theo tên tương ứng của đại diện mỗi bên và được ban hành tại Hà Nội.

	UỶ BAN NHÂN DÂN 

TTỈNH/THÀNH PHỐ...
           Đại diện được ủy quyền
	        BỘ TÀI CHÍNH

Đại diện được ủy quyền

	              (ký, đóng dấu)
                (Họ và tên)

	                    (ký, đóng dấu)
(Họ và tên)



Phụ lục IV

Hợp đồng ủy quyền cho vay lại 

(ban hành kèm Nghị định số           /NĐ-CP ngày     tháng  năm 2018)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN CHO VAY LẠI

(áp dụng cho các trường hợp cơ quan được ủy quyền cho vay lại không chịu rủi ro tín dụng hoặc chịu toàn bộ rủi ro tín dụng)

(Tên nguồn vốn) Cho dự án/Chương trình (Tên dự án/Chương trình)

Số:... /      /UQCVL/BTC-QLN

Căn cứ Bộ Luật dân sự ngày 27/6/2005

Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày  23/11/2017

Căn cứ Nghị định số.../2018/NĐ-CP. ngày....     của Chính phủ Hướng dẫn  về cho vay lại nguồn vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) vay ưu đãi nước ngoài  của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định);

Căn cứ Nghị định số.../2018/NĐ-CP. ngày.____của Chính phủ Hướng dẫn  về Lập, Sử dụng và Quản lý Quỹ tích luỹ trả nợ nước ngoài.

Căn cứ Hiệp định/thỏa thuận vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài  ký ngày.____giữa ....(tên bên cho vay nước ngoài) và.... (tên Bên nhận tài trợ)... cho Dự án (Tên Dự án);

Căn cứ Quyết định phê duyệt Dự án 

Bộ Tài chính (sau đây gọi là Bên uỷ quyền)

Trụ sở:

28 Trần Hưng Đạo- Hà Nội

Điện thoai:  024-22202828

Số Fax:

024-22208020 hoặc 024-22202868

và

Tên Tổ chức tín dụng làm Cơ quan cho vay lại (sau đây gọi là Bên được uỷ quyền)

Trụ sở:

Điện thoại:

Fax:

thoả thuận như sau: 

Điều 1: Bên uỷ quyền uỷ quyền cho Bên được uỷ quyền thực hiện cho vay lại cho.... (tên Người vay lại) (sau đây gọi là Người vay lại) từ nguồn vốn vay... (tên nước /tổ chức tài trợ) theo Hiệp định/Thỏa thuận vay.... với các điều kiện như sau:

1.1. Đồng tiền cho vay lại là đồng tiền Bộ Tài chính vay nước ngoài (đồng ...) 

1.2. Trị giá cho vay lại là tổng số vốn thực rút không vượt quá... (trị giá vay theo Hiệp định/Thỏa thuận vay cho dự án hoặc trị giá vay lại xác định theo Nghị định).

1.3. Thời hạn vay là... (thời gian hoàn trả nợ gốc xác định theo Nghị định), thời gian ân hạn là... (thời gian ân hạn xác định theo Nghị định) kể từ ngày..... 

1.4. Lãi suất cho vay lại là   ____   %/năm trên dư nợ  bao gồm: 

a) Lãi suất Chính phủ vay nước ngoài là _____%/năm trên dư nợ. 

b)
Phí cho vay lại là 0,25%/năm trên dư nợ.

c)
Dự phòng rủi ro cho vay lại  là _____.%/năm  trên dư nợ. 

1.5 Lãi chậm trả là ...%/năm  (lãi suất chậm trả xác định theo Nghị định ) tính trên số nợ quá hạn. Lãi chậm trả được tính từ ngày đến hạn mà không trả nợ cho đến ngày trả nợ thực tế.

1.6. Lãi và lãi chậm trả được tính trên số ngày thực tế và số ngày trong năm theo quy định tại Thỏa thuận vay nước ngoài.

1.7 Người vay lại chịu trách nhiệm trả toàn bộ các khoản phí và chi phí liên quan  cho bên cho vay nước ngoài theo thoả thuận vay nước ngoài bao gồm phí quản lý, phí cam kết, phí rút vốn, phí bảo hiểm, các khoản phí và chi phí khác. Người vay lại thanh toán các khoản phí này cho cơ quan cho vay lại để trả cho Bộ Tài chính, hoặc trực tiếp thanh toán cho bên cho vay nước ngoài nếu được Bộ Tài chính uỷ quyền.

1.8. Ngày nhận nợ là ngày (tên tổ chức/nước tài trợ) giải ngân theo quy định của thỏa thuận vay nước ngoài .

1.9. Người vay lại phải trả nợ gốc và nợ lãi 6 tháng một lần cho Bên được uỷ quyền vào ngày....và .... hàng năm. Thanh toán nợ gốc được bắt đầu từ ngày.....

1.10. Người vay lại có thể thực hiện trả nợ trước sau khi gửi thông báo bằng văn bản tối thiểu 90 ngày trước khi thực hiện trả nợ trước cho Bên được uỷ quyền và Bên uỷ quyền.

1.11. Trong trường hợp Người vay lại thanh toán trả nợ bằng các đồng tiền khác đồng tiền cho vay lại, tỷ giá áp dụng là tỷ giá bán chuyển khoản giữa đồng tiền cho vay lại và Đồng Việt Nam tại thời điểm trả nợ do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam công bố.

1.12. Người vay lại phải thanh toán trực tiếp cho các Ngân hàng phục vụ trong nước đối với các loại phí do các Ngân hàng phục vụ  thu.

1.13. Đối với các khoản trả gốc, lãi qui định trong Thoả thuận cho vay lại, Người vay lại phải  hoàn trả theo thứ tự ưu tiên ngang bằng với bất kỳ khoản vay tương tự nào khác của Người vay lại.

1.14 Người vay lại có trách nhiệm bảo đảm khoản vay bằng hình thức____ (Biện pháp đảm bảo khoản vay bằng tài sản đảm bảo hoặc biện pháp khác  được Bên được ủy quyền hoặc Bộ Tài chính chấp thuận). Các quy định về đảm bảo khoản vay được quy định chi tiết  trong Hợp đồng cho vay lại phù hợp với các quy định tương ứng tại Nghị định.

Điều 2: Trách nhiệm của Bên Uỷ quyền

2.1. Căn cứ thông báo rút vốn của Nhà tài trợ, Bên uỷ quyền có trách thông báo cho Bên được uỷ quyền để Bên được uỷ quyền làm thủ tục nhận nợ vốn vay lại từng lần cho Người vay lại .

2.2. (nếu có) Bên uỷ quyền có trách nhiệm thông báo cho Bên được uỷ quyền các loại phí nêu tại Điều 1.7  để Bên được uỷ quyền thông báo cho Người vay lại trả trực tiếp cho Nhà tài trợ (hoặc thu hồi từ Người vay lại trong trường hợp Bên uỷ quyền đã trả)

2.3. Bên uỷ quyền có trách nhiệm theo dõi và hạch toán việc nộp Ngân sách các khoản thu hồi vốn cho vay lại của Bên được uỷ quyền theo quy định tại Nghị định số …../2018/NĐ-CP ngày ….. của Chính phủ về Lập, Sử dụng và Quản lý Quỹ tích luỹ trả nợ nước ngoài.

2.4 Bên ủy quyền có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp cùng Bên được ủy quyền kiểm tra, giám sát việc sử dụng, trả nợ vốn vay lại của Người vay lại theo định kỳ hoặc từng thời điểm bếu cần thiết. 

Điều 3: Trách nhiệm của Bên được uỷ quyền

3.1. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng này, Bên được uỷ quyền có trách nhiệm ký Hợp đồng cho vay lại với Người vay lại theo các điều kiện nêu ở Điều 1. Trong vòng 07 ngày sau khi ký Hợp đồng cho vay lại với Người vay lại, Bên được uỷ quyền có trách nhiệm gửi cho Bên uỷ quyền 02 bản sao Hợp đồng cho vay lại để phối hợp theo dõi.

3.2. Căn cứ thông báo rút vốn từng lần từ nhà tài trợ  của Bên uỷ quyền, Bên được uỷ quyền có trách nhiệm làm thủ tục nhận cho Người vay lại.

3.3. Bên được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 40 Luật Quản lý nợ công,  Khoản 3 Điều 38, Khoản 2 Điều 39, Khoản 3 Điều 41, Điều 42 (trong trường hợp cơ quan cho vay lại chịu rủi ro tín dụng), Điều 45  của Nghị định 

3.4  Bên được uỷ quyền chịu trách nhiệm thu hồi nợ hoàn trả lại Ngân sách các khoản gốc, lãi, các khoản phí vay nước ngoài (trong trường hợp được Bộ Tài chính ủy quyền), phí cho vay lại (sau khi được giữ lại phần phí cho vay lại   được hưởng theo quy định tại Nghị định) , dự phòng rủi ro cho vay lại (trường hợp Bên được ủy quyền không chịu rủi ro tín dụng)  và các khoản phải thu nêu tại Điều 1 (nếu có). Việc  thu hồi vốn cho vay lại được thực hiện theo Nghị định số _____ngày  ___/2018 của  Chính phủ về Lập, Sử dụng và Quản lý Quỹ tích luỹ trả nợ nước ngoài 

3.5. Sáu tháng một lần vào tháng 6 và 12 hàng năm, Bên được uỷ quyền thông báo cho Bên uỷ quyền kế hoạch thu hồi nợ và tình hình thực hiện kế hoạch này để Bên uỷ quyền tổng hợp vào kế hoạch hàng năm và chuẩn bị thanh toán cho nước ngoài.

3.6 Trường hợp Người vay lại không trả nợ đúng hạn:

 Trường hợp cơ quan được ủy quyền cho vay lại chịu toàn bộ rủi ro tín dụng

Trong vòng 02 ngày sau ngày đến hạn trả nợ theo Hợp đồng cho vay lại nếu  Người vay lại không trả nợ, Bên được ủy quyền trả nợ cho Bên ủy quyền  thay cho Người vay lại về Quỹ tích lũy trả nợ theo quy định tại Khoản 3.4 Điều Điều 3 của Hợp đồng này. Trị giá trả nợ thay gồm toàn bộ nợ gốc quá hạn , nợ lãi quá hạn, nợ phí cho vay lại quá hạn (sau khi trừ đi phần phí cho vay lại Bên được ủy quyền được hưởng theo Nghị định), lãi chậm trả mà Người vay lại chưa trả cho Bên được ủy quyền tính đến ngày trả nợ thay thực tế. 

Bên được uỷ quyền có thông báo cho Bên uỷ quyền kịp thời khi phát sinh các trường hợp này.

Trường hợp cơ quan được ủy quyền cho vay lại không chịu  rủi ro tín dụng

Bên được uỷ quyền được áp dụng các biện pháp mà luật pháp cho phép dể thu hồi nợ. Trong trường hợp Người vay lại vẫn không trả được nợ sau 30 ngày kể từ ngày đến hạn trả nợ, Bên được ủy quyền  thông báo cho Bên uỷ quyền để Bên ủy quyền xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

Điều 4: Điều khoản thi hành

4.1.  Hợp đồng này được làm 04 bản, Bên uỷ quyền lưu 02 bản, Bên được uỷ quyền lưu 02 bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

4.2. Bên uỷ quyền và Bên được uỷ quyền có trách nhiệm thực hiện đúng các thoả thuận trên đây. Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, nếu thấy cần thiết hai bên sẽ cùng xem xét để bổ sung, sửa đổi.

	Đại diện Bên được uỷ quyền
	Đại diện Bên uỷ quyền


Phụ lục V

Danh mục dự án vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ thuộc lĩnh vực ưu tiên đầu tư của Nhà nước 

(ban hành kèm Nghị định số           /NĐ-CP ngày     tháng  năm 2018)

	STT
	Ngành nghề, lĩnh vực

	I
	Kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật - xã hội 

	1
	Xây dựng, đầu tư trang thiết bị các cơ sở y tế công lập

	2
	Dự án đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục đào tạo, dạy nghề công lập

	3
	Xây dựng công trình cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt đô thị từ loại 2 đến loại 5

	4
	Dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải, rác thải tại các khu đô thị, bệnh viện.

	5
	Xây dựng đường sắt cao tốc 

	6
	Xây dựng đường sắt đô thị 

	7
	Xây dựng đường bộ cao tốc

	8
	Xây dựng cảng nước sâu 

	II
	Công nghiệp 

	
	Xây dựng nhà máy phát điện sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo có tác dụng bảo vệ môi trường
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